
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Số:           /TB-UBND  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cát Hải, ngày        tháng 8 năm  2025 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động  

thuộc UBND đặc khu Cát Hải theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP 

của Chính phủ; 

Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố: Hướng dẫn số 

854/HD-UBND ngày 18/4/2025 hướng dẫn tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết 

chính sách, chế độ; Công văn số 2007/UBND-NVKTGS ngày 28/7/2025 về việc 

thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sau 

hợp nhất; Công văn số 5239/SNV-CCVC ngày 28/7/2025 về việc triển khai thực 

hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP sau hợp nhất. 

Ngày 31/7/2025, Ủy ban nhân dân đặc khu ban hành Quyết định số 

1021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiêu chí đánh giá đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính 

sách, chế độ. 

Căn cứ kết quả đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cùng cấp với kết 

quả đánh giá của lãnh đạo quản lý, công chức, người lao động của các cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải;  

Theo đề xuất của Phòng Văn hóa - Xã hội tại Công văn số 99/VHXH ngày 

12/8/2025 về việc đề xuất xem xét kết quả tổng hợp đánh giá công chức, viên 

chức, người lao động theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; 

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải thông báo kết quả đánh giá công chức, lãnh 

đạo quản lý, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải theo Nghị định 

số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP trong thời gian 36 tháng (theo 

biểu chi tiết gửi kèm)./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ TPHP; 

- Thường trực Đảng ủy đặc khu (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND đặc khu;  

- C, PCVP HĐND & UBND đặc khu; 

- Các cơ quan: Phòng KT, TTPVHCC, VHXH; 

- TTVHTTTT; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Phan Viết Điện 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

ĐẶC KHU CÁT HẢI 
 

 

  

 
       BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

TỔNG THỂ ĐỘI NGŨ CBCCVC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP NGÀY 31/12/2024, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP 

(Thời gian đánh giá: 36 tháng đến thời điểm đánh giá) 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        /8/2025 của UBND đặc khu Cát Hải) 

  

 

     

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức 

danh, đơn vị 

công tác 

Điểm 

số đánh 

giá 

Xếp 

thứ tự 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I NHÓM LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ       
  

1 Lê Hồng Minh 16/8/1987   

Chánh Văn 

phòng HĐND & 

UBND 

95 1   

2 
Nguyễn Thị Minh 

Huyền 
  22/8/1987 

Phó Chánh Văn 

phòng HĐND & 

UBND 

95 1   

3 Phạm Trí Tuyến 26/10/1979   

Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã 

hội 

94 2   

4 Đoàn Mạnh Hùng 28/09/1980   

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

PVHCC 

91,5 3 

  

5 Phạm Văn Hợp 13/11/1981   
Trưởng phòng 

Kinh tế 
91 4 

  

6 Bùi Thanh Tùng 03/06/1977   

Phó Trưởng 

phòng Văn hóa - 

Xã hội 

91 4   

7 
Nguyễn Việt 

Phương 
09/03/1979   

Phó trưởng 

phòng Kinh tế 
90 5   

8 Hoàng Thị Tản   21/04/1977 

Phó Giám đốc 

Trung tâm VH-

TT&TT 

88 6  

9 Phạm Ngọc Hưng 12/11/1974   
Giám đốc Trung 

tâm VH-TT&TT 
87 7  

II NHÓM  NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH         

1 Hoàng Bảo Lâm 08/8/1982   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

93 1   
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2 Vũ Thị Lan Hương   24/03/1987 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

93 1   

3 Vũ Thị Thanh   10/05/1979 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

93 1   

4 Ngô Thị Thúy Hằng   19/08/1986 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

92 2   

5 Đoàn Thanh Thiên 26/10/1976   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

92 2   

6 Nguyễn Hà Thu   05/1/1990 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

92 2   

7 Phạm Thị Kim Huế   28/6/1979 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

92 2   

8 Vũ Thanh Tuấn 30/06/1981   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
92 2   

9 Đào Trọng Hoàng 14/12/1990   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
92 2   

10 
Ngô Thị Hồng 

Châm  
  09/02/1978 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

92 2   

11 Vũ Hữu Đạt 10/10/1988   

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

92 2   

12 Hoàng Mạnh Tùng 20/01/1983   

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

92 2   

13 Nguyễn Thị Hạnh   07/09/1984 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

91 3   

14 Đoàn Thanh Mai   21/05/1998 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

91 3   

15 Phạm Thị Toàn   18/08/1989 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

91 3   

16 Phạm Thu Hiền   16/11/1998 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

91 3   

17 Phạm Thanh Thúy   25/3/1984 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

91 3   

18 Bùi Tuấn Duy 26/2/2000   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

91 3   
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19 Vũ Quang Hưng 24/12/1982   

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

91 3   

20 Nguyễn Văn Hưng 03/11/1985   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

91 3   

21 
Trần Thị Thanh 

Châm 
  28/12/1980 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

91 3   

22 Tô Thị Ngọc Anh   22/09/1990 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
91 3   

23 Trần Thùy Dung   01/05/1998 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
91 3   

24 Phạm Thị Hồng Kỳ   28/01/1978 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

90 4   

25 Phạm Phương Thảo   23/10/1996 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

90 4   

26 Lương Hồng Chung 15/04/1975   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

90 4   

27 Hoàng Quốc Chính 31/07/1981   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

90 4 

  

28 Trần Việt Bắc 13/8/1979   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

90 4   

29 Hà My   31/12/1985 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

90 4   

30 Nguyễn Văn Hạnh 28/09/1981   

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

90 4   

31 Bùi Thị Minh Thoa   26/01/1990 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
90 4   

32 Nguyễn Bá Thành 28/04/1983   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
90 4   

33 Hà Thanh Hoàn 02/06/1986   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
90 4   

34 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
  29/06/1987 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
90 4   

35 Đặng Hoàng Hương   20/06/1988 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
90 4   

36 
Đoàn Thị Phương 

Thảo 
  24/7/1991 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   
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37 Đỗ Thị Hoa Mai   03/05/1988 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   

38 Đoàn Quang Lãm 19/02/1996   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   

39 Hoàng Thị Nhịp   24/6/1983 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   

40 Nguyễn Tuấn Đạt 10/02/1990   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   

41 Trương Thị Thu Lan   30/3/1982 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   

42 Vũ Văn Trọng 28/10/1976   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

90 4   

43 Vũ Minh Trang   09/02/1993 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

90 4   

44 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
  01/01/1991 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

90 4   

45 Hoàng Văn Khải 03/12/1985   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

89 5   

46 Lê Thùy Linh   10/4/1988 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

89 5   

47 Nguyễn Thị Đạt   10/8/1980 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

89 5   

48 Nguyễn Thị Thu   22/5/1989 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

89 5   

49 Nguyễn Văn Mạnh 04/03/1991   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
89 5   

50 Trương Trung Thủy 04/09/1983   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
89 5   

51 
Phạm Thị Thu 

Khanh 
  14/11/1979 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
89 5   
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52 
Nguyễn Mỹ Quỳnh 

Trâm 
  15/12/1991 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

89 5   

53 
Nguyễn Thị Hồng 

Dự 
  01/06/1986 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

88 6   

54 Nguyễn Văn Đỉnh   22/12/1983 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

88 6   

55 Trần Thị Hạt   03/09/1990 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

88 6   

56 Đoàn Thế Chung 29/12/1980   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
88 6   

57 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
  18/09/1989 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
88 6   

58 Nguyễn Thị Hà   06/10/1987 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
88 6   

59 
Nguyễn Quang 

Doanh 
20/10/1977   

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
88 6   

60 Đoàn Mạnh Tĩnh 15/01/1982   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
88 6   

61 Hoàng Thị Thảo   01/12/1992 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

88 6   

62 
Nguyễn Hoài 

Thương 
  03/3/1982 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

88 6   

63 Bùi Trung Tuyến 07/02/1985   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 

88 6  

64 Bùi Dương Bình 06/02/1976   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

87 7   

65 Nguyễn Tiến Dũng 19/5/1980   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

87 7 

  

66 Hoàng Thị Thuỷ   20/11/1982 

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
87 7  

67 Hà Hương Thủy 24/09/1983   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
86,5 8   

68 Hoàng Vân Anh   16/10/1979 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

86 9   

69 Đoàn Ánh Tuyết   12/03/1981 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

86 9   
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70 Nguyễn Trình Anh 10/4/1982   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

86 9   

71 Nguyễn Thị Xinh   02/02/1984 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

86 9   

72 Nguyễn Văn Tuân 10/05/1986   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
86 9   

73 Lưu Quốc Hiệu 08/09/1986   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
86 9   

74 
Nguyễn Thị Bình 

Nguyên 
  26/09/1982 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
86 9   

75 Đàm Văn Thoại 19/09/1973   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 

86 9  

76 Trần Minh Tuấn 01/10/1986   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
86 9  

77 Hoàng Mạnh Quân 23/8/1980   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
86 9  

78 Dương Quang Lập 14/10/1979   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
86 9  

79 Hoàng Xuân Thủy 04/02/1975   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

85 10   

80 Nguyễn Duy Huấn   07/9/1984 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

85 10   

81 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
  01/8/1986 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

85 10   

82 Nguyễn Thị Viễn   11/07/1977 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

85 10   

83 Nguyễn Đức Tiềm 05/07/1977   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

84 11   

84 
Đoàn Thị Phương 

Thu 
  20/10/1990 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

84 11   

85 Nguyễn Mạnh Thế 25/11/1977   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
84 11  

86 Nguyễn Thị Thuận   03/9/1986 

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
84 11  
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87 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
  25/04/1998 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

83 12   

88 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
  15/02/1993 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

83 12   

89 Phan Lương Tuyền 25/12/1997   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
83 12   

90 Trần Quang Vinh 04/05/1997   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
83 12   

91 Đinh Văn Tú 17/08/1980   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
83 12   

92 Hà An Khánh 11/11/2000   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
83 12   

93 Lê Thanh Tùng 06/6/1983   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 

83 12  

94 Chu Thị Anh   16/01/1986 

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
83 12  

95 Đỗ Xuân Khôi 17/09/1972   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
83 12  

96 Lương Thị Thêm   25/07/1988 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

82 13   

97 
Nguyễn Thị Mai 

Phương 
  05/04/1990 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
82 13   

98 Lê Hồng Liên 23/7/1982   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
82 13  

99 
Nguyễn Quang 

Thanh 
21/6/1984   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
82 13  

100 
Đoàn Thị Hương 

Sen 
  25/07/1980 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
81 14   

101 Trần Anh Dũng 23/11/1987   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
81 14   

102 Đỗ Đức Trung 22/08/1994   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
81 14   

103 
Phạm Thị Thúy 

Hằng 
  16/12/1990 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
81 14   

104 Bùi Thị Thanh   26/02/1989 

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
81 14  

105 Hoàng Giáp 02/6/1974   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
81 14  
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106 Đoàn Hoàng Linh 26/03/1993   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
80 15   

107 Vũ Thị Kim Oanh   16/02/1985 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
80 15   

108 Lê Thị Thu Thuỷ   26/01/1969 

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
80 15  

109 Đoàn Lê Mai   06/05/1986 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
79,5 16   

110 Nguyễn Hải Linh   08/11/2001 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
78 17  

111 Nguyễn Mạnh Dũng 09/06/1999   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
78 17  

112 Vũ Đức Thuận 01/06/1980   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
77 18 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

113 Trần Quang Hướng 28/12/1974   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
77 18 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

114 Vũ Trọng Hiệu 27/06/1974   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
76,5 19 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

115 Nguyễn Thị Thuấn   20/02/1981 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
76 20 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

116 Nguyễn Thanh Tùng 23/7/1971   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
76 20  

117 Trần Đức Cường 17/07/1977   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

118 Nguyễn Thu Hà   28/06/1982 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

119 Đỗ Hồng Phương   23/11/1987 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

120 
Phạm Thị Thanh 

Thủy 
  21/02/1984 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 
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121 Vũ Thị Thanh   02/11/1988 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

122 Bùi Thị Ngọc Hằng   18/12/1991 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

123 Nguyễn Bá Dân   20/10/1979 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

124 Nguyễn Thanh Phúc 28/12/1980   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

125 Nguyễn Thị Lê   06/07/1979 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

126 Nguyễn Thị Ngạn   23/9/1976 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

127 Đặng Thị Thương   27/9/1978 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

128 Trần Thị Thu Thủy   06/10/1986 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

75 21 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

129 Nguyễn Quang Vinh 20/09/1973   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
74 22 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

130 Đoàn Đức Hùng 17/8/1973   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
74 22 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

131 Ngô Thị Thu Thảo   25/04/1998 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
73 23 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

132 Lê Văn Đông 01/3/1975   

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

73 23 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 
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133 Tạ Huy Toàn 14/01/1978   

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
72 24  

134 Lê Thị Diễm Hằng   07/03/1983 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
70,5 25 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

135 Đỗ Thanh Vân   03/11/1979 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
70,5 25 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

136 Vũ Hoài Nam 24/10/1973   
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
70 26 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

137 Phạm Thị Dung   12/02/1979 

Công chức 

Trung tâm 

PVHCC 

70 26 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

138 Đỗ Thanh Tuấn 07/02/1989   

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa- 

Xã hội 

70 26 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

139 Phạm Thị Thảo   13/4/1986 

Viên chức 

Trung tâm VH-

TT&TT đặc khu 
70 26 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 

III NHÓM HỖ TRỢ PHỤC VỤ     

1 Nguyễn Minh Tuân 24/4/1974   

Nhân viên bảo 

vệ Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

93 1   

2 
Nguyễn Thị Thái 

Hồng 
  21/9/1980 

Nhân viên phục 

vụ Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

93 1   

3 Trần Thị Thương   08/4/1990 

Nhân viên phục 

vụ Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

89 2   

4 Phạm Ngọc Tuân 09/9/1989   

Nhân viên lái xe 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

88 3   

5 Đào Xuân Cường 01/10/1975   

Nhân viên lái xe 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

88 3   
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6 Nguyễn Quốc Huy 29/6/1992   

Nhân viên bảo 

vệ Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

86 4   

7 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
  26/4/1982 

Nhân viên bảo 

vệ Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

86 4   

8 Đỗ Mạnh Cường 04/12/1965   

Nhân viên bảo 

vệ Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

86 4   

9 Hoàng Thanh Tùng  13/11/1993   

Nhân viên 

LĐHĐ Trung 

tâm VH-TT&TT 

đặc khu 

83 5  

10 Lê Xuân Việt  15/3/1971   

Nhân viên 

LĐHĐ Trung 

tâm VH-TT&TT 

đặc khu 

80 6  

11 Nguyễn Văn Phong 28/7/1983   

Nhân viên lái xe 

Văn  phòng 

HĐND & 

UBND 

75 7 

Đề nghị xin 

nghỉ thực 

hiện chính 

sách NĐ 

178 
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